	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HOÁ

ĐỀ THI DỰ BỊ
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
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Câu 1 (8,0 điểm):
Hạnh phúc giữ trong tay chỉ còn là hạt; hạnh phúc mang ra san sẻ mới trổ hoa.

Ernest Hemingway

Suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.
Câu 2 (12,0 điểm)

Số phận người nghệ sĩ qua hai tác phẩm “Chữ người tử tù” (Nguyễn Tuân) và “Đàn ghi-ta của Lor-ca” (Thanh Thảo) ?
*************HẾT*************
              (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HÓA
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Năm học: 2014-2015
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN
 THPT
Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2015
(Hướng dẫn gồm 05 trang)


I. Yêu cầu chung

Giám khảo cần:

- Nắm bắt kĩ nội dung trình bày của thí sinh để đánh giá một cách tổng quát và chính xác, tránh tình trạng đếm ý cho điểm. 

- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, khuyến khích những bài viết giàu cảm xúc  và sáng tạo…

II. Yêu cầu cụ thể
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

	Yêu cầu về kĩ năng

- Biết cách làm bài nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống

- Diễn đạt trong sáng, mạch lạc; lập luận chặt chẽ, lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục.
	

	
	Yêu cầu về kiến thức
Cần đạt được những yêu cầu chính sau:
	

	
	1. Giới thiệu khái quát vấn đề cần nghị luận (0,5)
	

	2
	Hạnh phúc và sẻ chia hạnh phúc; trích dẫn câu nói của Ernest Hemingway
	0,5

	
	2. Giải thích nội dung câu nói  (1,5 điểm)
	

	
	- Hạnh phúc là niềm vui khi con người đạt được những điều mong ước trong cuộc sống như mong ước về tình thương yêu, tiền bạc, học vấn, sự nghiệp, gia đình...
	0,75

	
	- Hạnh phúc chưa thực sự có ý nghĩa, có giá trị khi mỗi người lại giữ nó cho riêng mình. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa, có giá trị và làm đẹp cho đời khi mỗi người biết chia sẻ với mọi người.
	0,75

	
	2. Phân tích, chứng minh (2,5 điểm)
	

	
	Ý kiến của Ernest Hemingway rất đúng đắn:
	1,0

	
	- Hạnh phúc giữ trong tay chỉ còn là hạt:
	

	
	+ Khi chưa được chia sẻ, những giá trị mà mình có được chỉ thỏa mãn cá nhân nên hạnh phúc ấy rất nhỏ nhoi, hạn hẹp, gói kín, chưa mang lại nhiều ý nghĩa lớn lao cho cuộc đời.
	0,5

	
	+ Biểu hiện của hạnh phúc khi “giữ trong tay”: Người có nhiều điều may mắn, thành công nhưng sống ích kỉ, thờ ơ, vô tình với những người kém may mắn hơn mình.
	0,5

	
	- Hạnh phúc mang ra san sẻ mới trổ hoa:
	1,5

	
	+ Khi được chia sẻ, hạnh phúc của cá nhân sẽ đem đến cho mọi người niềm vui và những giá trị có ý nghĩa, giúp họ vơi bớt những bất hạnh trong cuộc sống.
	0,5

	
	+ Khi chia sẻ niềm vui, hạnh phúc sẽ nhận được tình cảm yêu thương, quý trọng của mọi người nên niềm vui được nhân lên.
	0,5

	
	+ Biểu hiện của người biết san sẻ hạnh phúc: Luôn quan tâm và sẵn sàng chia sẻ những giá trị vật chất, tinh thần mà mình có với những người bất hạnh quanh mình.
	0,5

	
	3. Bình luận (2,0 điểm)
	

	
	- Trong cuộc sống vẫn có những con người chỉ biết giữ hạnh phúc trong tay nên cuộc sống sẽ chưa thực sự có ý nghĩa...
	0,75

	
	- Trong cuộc sống còn có nhiều tấm lòng nhân hậu, biết chia sẻ hạnh phúc với cộng đồng để cuộc sống của mình thực sự có ý nghĩa...
	0,75

	
	- Câu nói của Ernest Hemingway là hoàn toàn đúng đắn và có ý nghĩa sâu sắc.
	0,5

	
	4. Bài học (1,0 điểm)
	

	
	 - Biết quan tâm, chia sẻ để đem đến niềm vui cho những người xung quanh và nhân lên niềm vui của bản thân mình
	0,5

	
	 - Phê phán lối sống ích kỉ chỉ biết đến quyền lợi và niềm vui của riêng mình.
	0,5



	2
	Yêu cầu về kĩ năng
- Biết cách làm một bài nghị luận văn học: hệ thống luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, hành văn trong sáng, mạch lạc, giàu cảm xúc.

- Biết kết hợp các thao tác lập luận, bố cục hợp lí, khoa học, không mắc lỗi diễn đạt, lỗi chính tả.
	

	
	Yêu cầu về kiến thức
Cần đáp ứng một số ý chính sau:
	

	
	1, Giới thiệu tác giả, tác phẩm
	1.0

	
	- Nguyễn Tuân là một một người nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp, mối trang viết của ông đều hướng tới việc thể hiện và tôn vinh cái đẹp, đặc biệt là cái Đẹp của giá trị người nghệ sĩ tài hoa. “Chữ người tử tù” là một truyện ngắn tiêu biểu trong tập truyện “gần đạt đến sự toàn thiện, toàn mĩ”. Trong đó Huấn Cao là một hình tượng đẹp nhất.

- Thanh Thảo là một gương mặt tiêu biểu của phong trào thơ trẻ thời chống Mĩ, cũng là cây bút có nhiều đóng góp cho cách tân nghệ thuật của văn học Việt Nam sau năm 1975. “Đàn ghi-ta của Lor-ca là bài thơ tiêu biểu của Thanh Thảo trên chặng đường đổi mới thi ca. Bài thơ đã thể hiện một cách ám ảnh hình tượng người nghệ sĩ Lor-ca.
	0.5

0.5

	
	2, Số phận người nghệ sĩ qua hai tác phẩm
	9.0

	
	a, Số phận người nghệ sĩ trong văn học

- “Văn học là nhân học”, khám phá, thể hiện con người là sứ mệnh cao cả của văn học nghệ thuật, là thiên chức của người cầm bút.

- Viết về người nghệ sĩ vốn là đề tài quen thuộc trong văn chương xưa nay. Số phận người nghệ sĩ được khám phá, thể hiện trong văn học không chỉ bằng sự quan tâm xuất phát từ tình yêu thương mà còn bằng niềm đồng cảm cất lên từ những khắc khoải của chính người nghệ sĩ về cuộc đời, con người, về nghề văn. Viết về những người nghệ sĩ, thực chất cũng là viết về chính mình, về những trăn trở của mình trên hành trình sáng tạo mà thông qua đó người đọc sẽ nhận ra được những tuyên ngôn, những thông điệp, những quan điểm sáng tác của nhà văn…
b, Điểm gặp gỡ

- Huấn Cao và Lor-ca đều là những người nghệ sĩ tài hoa, khí phách và có nhân cách cao đẹp. Họ dành cả đời mình cho niềm say mê sáng tạo, bảo vệ và tôn vinh cái Đẹp, thế nhưng số phận của họ lại bất hạnh.

- Viết về số phận bất hạnh của hai người nghệ sĩ Huấn Cao và Lor-ca, cả hai nhà văn Nguyễn Tuân và Thanh Thảo đều bộc lộ tình yêu thương, đồng cảm, sẻ chia, sự ngưỡng mộ. Nguyễn Tuân và Thanh Thảo đã gửi vào Huấn Cao và Lor-ca những trăn trở về những bi kịch, những khổ đau, bất hạnh mà người nghệ sĩ trải qua trong hành trình cuộc đời cũng như hành trình sáng tạo nghệ thuật cùng với niềm tin về khả năng thực hiện thiên chức cao cả của người nghệ sĩ và giá trị của cái Đẹp mà người nghệ sĩ tạo nên.

- Số phận người nghệ sĩ ở hai tác phẩm được thể hiện một cách thấm thía qua sức hấp dẫn của hình tượng nghệ thuật độc đáo và bút pháp lí tưởng hóa.

c, Khám phá riêng

* Khám phá riêng về số phận người nghệ sĩ ở hai tác phẩm:

- Số phận người nghệ sĩ trong “Chữ người tử tù”: nhân vật Huấn Cao là mẫu anh hùng – nghệ sĩ dám chống lại triều đình, phải chịu cảnh tù đày, án chém. Người nghệ sĩ say mê cái đẹp, khao khát vươn tới cái cao cả lại bị đẩy vào chốn cặn bã, xấu xa, trang anh hùng khao khát tự do, đầy khí phách phải chịu cảnh gông cùm. Trong thân phận tử tù, Huấn Cao vẫn thực hiện quyền năng, chức phận cao cả của người nghệ sĩ, sáng tạo cái Đẹp, hướng con người tới điều thiện, tôn vinh cái Đẹp, trân trọng thiên lương con người. Tái hiện số phận người nghệ sĩ Huấn Cao, Nguyễn Tuân bộc lộ niềm tin vào sức mạnh của cái Đẹp và vai trò của người nghệ sĩ trong cuộc đời. Đồng thời nhà văn cũng thể hiện tình cảm vừa xót xa cho bi kịch của cuộc đời người nghệ sĩ, vừa ngưỡng vọng, tôn vinh đối với họ.

- Số phận người nghệ sĩ trong “Đàn ghi-ta của Lor-ca”: Lor-ca là người nghệ sĩ – chiến sĩ tài hoa, đầy nghĩa khí, nhân cách cao đẹp, dành cả cuộc đời đấu tranh vì tự do, công lý và nỗ lực cách tân nghệ thuật nhưng đơn độc và bị thảm sát. Từ thân phận bi kịch của Lor-ca, Thanh Thảo đã thể hiện niềm đồng cảm đối với nỗi bất hạnh của người nghệ sĩ và thái độ ngưỡng vọng, ngợi ca nhân cách cao đẹp, tài năng của người nghệ sĩ chân chính. Bên cạnh đó, Thanh Thảo cũng bộc lộ một niềm tin lớn lao về sự bất tử của những giá trị nghệ thuật đích thực.

* Cách thể hiện riêng về số phận người nghệ sĩ qua hai tác phẩm:

- “Chữ người tử tù” (Nguyễn Tuân): Tạo tình huống truyện độc đáo, nghệ thuật tạo dựng không khí trang trọng, cổ xưa, sử dụng các từ Hán - Việt, sử dụng triệt để thủ pháp đối lập để huyền thoại hóa số phận người nghệ sĩ và gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về nhân sinh và nghệ thuật.

- “Đàn ghi-ta của Lor-ca” (Thanh Thảo): Lối thơ tượng trưng, siêu thực, kết cấu “khối vuông ru-bích”, giàu nhạc tính, hình ảnh thơ giàu sức gợi, ngôn từ hàm súc, đa nghĩa góp phần thể hiện một cách ám ảnh thân phận người nghệ sĩ, để gửi gắm tình cảm tri âm và niềm tin vào sự bất tử của nghệ thuật chân chính.
	1.0

0.5

1.5

1.0

1.5

1.5

1.0

1.0



	
	3. Đánh giá
	2.0

	
	- Những khám phá, phát hiện khi viết về số phận người nghệ sĩ của Nguyễn Tuân và Thanh Thảo đã góp phần làm sâu sắc, phong phú và mới mẻ hơn cho đề tài về người nghệ sĩ trong văn học.

- Điểm gặp gỡ và sự sáng tạo riêng của Nguyễn Tuân và Thanh Thảo khi viết về số phận người nghệ sĩ đã khẳng định tài năng và những trăn trở của các nhà văn về nghệ thuật và con người.
	1.0

1.0


Số báo danh


…………………….


…........................








